CHUYÊN ĐỀ 13: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERB)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Đặc điểm chung: Động từ khuyết thiếu (modal verb) là một loại động từ đặc biệt để chỉ khả năng, sự chắc chắn, sự cho phép, nghĩa vụ, v.v.
Các động từ khuyết thiếu thường gặp:
+ can 					+ may
+ could 				+ might
+ be able to 				+ have to
+ had better 				+ needn't
+ must 				+ mustn't
+ shall 					+ should
+ will 					+ ought to
* Chức năng: bổ trợ cho động từ chính trong câu.
2. Cấu trúc chung
a. Thể khẳng định : S + modal verb + V nguyên thể + (0)
Ví dụ: I (S) must (modal verb) do (V nguyên thể) my homework (O).
b. Thể phủ định: S + modal verb + not + V nguyên thể + (0)
Ví dụ: I (S) must (modal verb) not do (V nguyên thể) my homework (O).
c. Thể nghi vấn: Modal verb + S + V nguyên thể + (0) + ?
Ví dụ: Must (modal verb) I (S) do (V nguyên thể) my homework (O)?
d. WH-question: Wh_+ modal verb + S + V nguyên thể?
Ví dụ: What (Wh-) can (modal verb) I (S) do (V nguyên thể) for you (O)?
e. Thể hoàn thành: S + modal verb + have + Vpp
Ví dụ: She (S) should (modal verb) have finished (Vpp) her homework (O).
3. Cách dùng của các động từ khuyết thiếu
a. CAN/BE ABLE TO: khả năng/sự có thể
– Can: Có thể làm do khả năng cho phép
Ví dụ: I can learn English very fast.
– Could: dùng trong quá khứ; sử dụng với động từ tri giác: see, hear, smell, taste, feel.
– Be able to: khả năng làm được ở một tình huống cụ thể (do cố gắng, xoay xở mới làm được)
Ví dụ: In spite of his broken leg, he was able to get out of the burning house.
b. MUST/ HAVE TO: phải, cần phải
– Must: chủ quan, tự thấy cần thiết phải làm.
Ví dụ: I must buy this book.
– Have to: khách quan, nội quy, quy định bắt buộc.
Ví dụ: Students have to go to school on time.
c. MUSTN'T/NEEDN'T/DON'T HAVE TO
– Mustn't: quy định cấm đoán, bắt buộc (không được phép)
Ví dụ: You mustn't smoke in here.
– Needn't/don't have to: không bắt buộc phải làm.
Ví dụ: You needn't bring notebook to class today.
d. SHOULD/OUGHT TO/HAD BETTER: "nên” trong lời khuyên
– Should/ought to: Làm theo lời khuyên sẽ tốt cho người nghe
Ví dụ: You should/ought to stop smoking.
– Had better: người nói mong chờ người nghe sẽ làm.
Ví dụ: It's cold today, you had better wear a coat when going out.
Lưu ý: Về mặt ý nghĩa “should”, “had better" và "ought to" đều được dùng để trình bày nhận định ai đó nên hoặc không nên làm gì. Tuy có sự khác nhau nhưng không quá rõ ràng mà chỉ thiên về sắc thái nghĩa. Vì vậy, trong các kì thi thường không có bài tập phân biệt cách dùng của các từ thuộc nhóm này.
e. SHALL/WILL: sē
– Shall: xin ý kiến, đưa gợi ý. Cấu trúc "Shall I + V +(O)?" dùng để đề nghị làm gì, đề nghị giúp ai.
Ví dụ: Where shall we eat tonight?
– Will: dự đoán việc xảy ra trong tương lai. Cấu trúc “Will you + V + (O)?" dùng để cầu khiến ai làm gì hoặc ai giúp mình.
Ví dụ: Tomorrow will be windy.
f. MAY/MIGHT: có lẽ
– May: Diễn tả điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Nếu xin phép, chỉđược sử dụng may.
Ví dụ: It may hurt you.
           Teacher, may I go out please?
– Might: Nếu cần lùi thì trong câu gián tiếp thì “might" là dạng quá khứ của "may". Might cũng hay được dùng ở hiện tại hoặc tương lai để thể hiện sự phỏng đoán, mang tính khẳng định ít hơn may.
Ví dụ: I may go to London next week. (cơ hội xảy ra là 50%) 
           My family might come with me (cơ hội xảy ra là 30%)
g. Động từ khuyết thiếu ở thể hoàn thành
– Must have + Vpp: “hẳn là”. Suy đoán dựa trên những hiện tượng, bằng chứng có thật.
Ví dụ: The garden is very clean now. My mom must have cleaned it yesterday. 
–  Can't have + Vpp/ Couldn't have + Vpp: “không tài nào". Việc không thể xảy ra trong quá khứ vì có cơ sở căn cứ rõ ràng ở hiện tại.
Ví dụ: John can't/couldn't have been at the party last night. I am sure that he has gone to London for three days.
– Could have + Vpp: “đã có thể”. Việc chủ thể có khả năng để làm nhưng không thực hiện.
Ví dụ: I could have had the scholarship but I didn't apply for it.
– Should have + Vpp: "lẽ ra nên". Khuyên ai đó nên làm một việc gì ở quá khứ hoặc thể hiện sự tự hối hận.
Ví dụ: I should have studied harder.
– Shouldn't have + Vpp: “lẽ ra không nên”. Khuyên ai đó lẽ ra không nên làm một việc gì ở quá khứ, nhưng họ vốn đã làm rồi.
Ví dụ: I shouldn't have believed in him.
–  Needn't have + Vpp: “lẽ ra không cần”. Việc không cần phải làm trong quá khứ nhưng trên thực tế là đã làm rồi.
Ví dụ: You needn't have come so early.
–  May have + Vpp/ Might have + Vpp: "có lẽ là”. Có thể đã xảy ra nhưng
không chắc chắn.
Ví dụ: Yesterday she may/might have gone to her friend's house.
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. David was deported on account of his expired visa. He ___________it renewed.
 (Đề minh hoạ Tiếng Anh Bộ GD&ĐT 2018) 
A. must have had			B. should have had
C. needn't have had			D. mightn't have had
2. Mary is talking to a porter in the hotel lobby.
- Porter: ________ I help you with your suitcase?
- Mary: That's very kind of you.
(Đề minh hoạ Tiếng Anh Bộ GD&ĐT 2017)
A. Shall		B. Will		C. Should		D. Must
3. You __________ wear gloves to keep your hands warm. It's very cold outside. 
(Đề thi chính thức năm 2021)
A. will			B. had better	C. can			D. needn't
4. There is no excuse for your late submission! You _________ the report by last Friday. 
(Đề thi chính thức năm 2018)
A. mightn't have finished		B. should have finished
C. needn't have finished		D. must have finished
5. You __________ use your mobile phone during the test. It's against the rules. (Đề thi chính thức năm 2017)
A. mustn't		B. had better	C. can			D. won't
6. Changes have been made in our primary schooling program. As a result, young children _________ do homework anymore. (Đề thi chính thức năm 2015)
A. needn't		B. oughtn't	C. couldn't		D. haven't
7. Thomas received a warning for speeding. He __________ so fast.
A. shouldn't have driven		B. should have driven
C. would have driven			D. might have driven
8. His letter is full of mistakes. He ___________ the mistakes carefully before sending it.
A. must have checked			B. could have checked
C. should have checked		D. can have checked
9. Robert arrived without his book. He __________ it.
A. might have lost			B. should have lost
C. would have lost			D. will have lost
10. If the company's bank account remains blocked, they _________ to pay us back next month. 
A. may have been unable		B. might not be able
C. can't be able			D. can be unable
11. On that evening the landlady let us into her kitchen and so we __________ the normal gas cooker with four rings. Making so many pancakes on my two-ring electric stove would have taken too long.
A. could use				B. could have used
C. were able to use			D. may have used
12. Since Bernie and Alf couldn't take part in the last training games, we __________ some problems with team coordination. Well, we'll find that out tomorrow.
A. might have expected		B. might now expect
C. had better expected			D. have better expected
13. All the afternoon the kids were out on the beach and so Eva and I _________ some serious talk about what was going wrong in our marriage. With the children around, such discussion would have been impossible.
A. might have				B. were able to have
C. could have had			D. had to have
14. Even if she thought the ride and the tickets would be free, she __________ Jimmy some pocket money. As it was, the boy couldn't even buy himself an ice cream.
A. ought to have given		B. should give
C. had to give				D. could give
15. Doctor Detors was very fluent in English and so I ___________ an interpreter, which greatly reduced the cost of the lecture. 
A. needn't have hired			B. didn't need hire
C. needn't to have hired		D. didn't need to hire
16. I suppose in the end they didn't have enough money to carry out all the redecorations; or the landlord __________ to the changes.
A. may have objected			B. has objected
C. might object			D. would have objected
17. After so many defeats the team's manager __________ Most supporters will be happy if he does. 
A. may have had to go		B. must have gone
C. might be forced to go		D. may have to go
18. "How many people __________ ? Remember we will have to cover their travel expenses." 
      "Well, it's up to you. I can assure you I won't protest."
A. will we invite			B. should we invite
C. we want to invite			D. would we invite
19. It's good I got interested in that bottle. Granny ___________ the poison taking it for her asthma medicine because the bottle was unmarked. 
A. might have swallowed		B. had swallowed
C. could swallow			D. was able to swallow
20. I can't believe it. She ___________ it by herself. It weighs over a ton.
A. couldn't lift				B. might not lift
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